
 

STT	 MÃ	HS	 HỌ	VÀ	TÊN	 NGÀY	SINH	 ĐIỂM	XT	
1. 	0140840830	 PHẠM QUỐC ĐẠT	 02/01/2008	 44.75	
2. 	0117052626	 TÔ KIM HUYỀN THƯ	 25/07/2008	 44.75	
3. 	0135543204	 MAI HẢI YẾN	 15/01/2008	 44.75	
4. 	2642866648	 BẠCH NGỌC BÍCH	 11/10/2008	 44.50	
5. 	0131680478	 NGUYỄN HOÀNG HƯƠNG GIANG	 31/10/2008	 44.50	
6. 	0139767526	 DƯƠNG KHÁNH HÒA	 14/12/2008	 44.50	
7. 	0151398505	 ĐỖ HÀ ANH THƯ	 30/10/2008	 44.50	
8. 	0134319629	 NGUYỄN THẾ DƯƠNG	 01/01/2008	 44.25	
9. 	0148595722	 NGÔ TUỆ MINH	 29/09/2008	 44.25	
10. 	0145692634	 TRẦN QUỲNH ANH	 09/01/2008	 44.00	
11. 	0150451150	 TRỊNH HOÀNG BÁCH	 01/05/2008	 44.00	
12. 	0133561772	 CHU HƯƠNG GIANG	 02/08/2008	 44.00	
13. 	0154264218	 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH	 04/07/2008	 44.00	
14. 	0117770112	 HUỲNH HÀ MY	 28/01/2008	 44.00	
15. 	0151398310	 PHẠM ĐỨC TÀI	 29/07/2008	 44.00	
16. 	0138815312	 TRẦN THỊ THANH THẢO	 13/10/2008	 44.00	
17. 	0138078119	 VŨ MAI ANH	 15/12/2008	 43.75	
18. 	0148595730	 NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN	 18/10/2008	 43.75	
19. 	0117052537	 ĐỖ THỊ KIỀU TRANG	 12/12/2008	 43.75	
20. 	0154264211	 NGUYỄN NGỌC ANH	 14/01/2008	 43.50	
21. 	0117052797	 CHU THỊ NGỌC ÁNH	 13/02/2008	 43.50	
22. 	0118485463	 BÙI GIA BẢO	 16/08/2008	 43.50	
23. 	0133129236	 NGUYỄN KHÁNH HÀ	 19/11/2008	 43.50	
24. 	0133656241	 NGUYỄN MINH LONG	 29/12/2008	 43.50	
25. 	0117911907	 ĐÀO MAI TRANG	 24/10/2008	 43.50	
26. 	0117739733	 NGUYỄN KIỀU TRINH	 21/04/2008	 43.50	
27. 	3648753970	 VŨ THỊ THÙY DUNG	 11/09/2008	 43.25	
28. 	0140246486	 TRƯƠNG TRUNG DŨNG	 10/10/2008	 43.25	
29. 	0138815837	 ĐỖ HÀ LINH	 19/09/2008	 43.25	
30. 	0142837311	 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG LINH	 13/03/2008	 43.25	
31. 	0140246503	 LÊ MINH QUANG	 07/08/2008	 43.25	
32. 	0117697972	 VÕ KHÁNH CHI	 10/02/2008	 43.00	
33. 	0144524822	 TRẦN NGUYÊN LONG	 27/10/2008	 43.00	
34. 	0117704725	 VƯƠNG CHÍ VIỆT	 30/08/2008	 43.00	
35. 	0133085717	 NGUYỄN TƯỜNG VY	 04/02/2008	 43.00	
36. 	0117815161	 NGUYỄN THU LAN	 30/09/2008	 42.75	
37. 	3354264243	 ĐỖ THỊ HÀ LINH	 16/04/2008	 42.75	
38. 	0133196843	 NGUYỄN HÀ MY	 05/08/2008	 42.75	
39. 	0144524864	 LÊ BÍCH NGỌC	 28/06/2008	 42.75	
40. 	0148824910	 TRẦN THẢO NGUYÊN	 22/04/2008	 42.75	
41. 	0117695985	 PHAN MINH PHƯƠNG	 14/07/2008	 42.75	
42. 	0133378926	 VŨ BẢO TRÚC	 09/01/2008	 42.75	
43. 	0142430085	 NGUYỄN THANH TÚ	 29/04/2008	 42.75	
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